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TUẦN 19
Thứ Hai ngày 12 tháng 1 năm 2026
Sáng:                              Tiết 1: Hoạt động trải nghiệm
          SINH HOẠT DƯỚI CỜ: CÙNG NGƯỜI THÂN SẮM TẾT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Thực hiện được một số việc cùng người thân sắm tết; giúp bố mẹ chuẩn bị đón tết Nguyên đán.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển các năng lực
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
2.2. Phát triển các phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
a.Đối với GV
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 
b. Đối với HS: 
- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	
	

	Hoạt động của Giáo viên
	Hoạt động của Học sinh

	1. Chào cờ lớp (15 - 17’)
- Lớp trưởng lên điều hành lễ chào cờ.
- Cả lớp thực hiện nghi lễ chào cờ.

- GV nên nhận xét thi đua giữa các tổ.
- GV bổ sung và triển khai các công việc tuần mới 19.
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2. HĐ: Xuân yêu thương * Khởi động:
- GV yêu cầu HS khởi động hát
- GV dẫn dắt vào hoạt động: Xuân yêu thương - Cùng người thân sắm Tết
[image: ]
- GV tổ chức Hội diễn văn nghệ “Xuân yêu thương”
- Từng tổ có tiết mục tham gia biểu diễn lần lượt lên trình diễn.
- GV nhắc nhở giữ trật tự, tập trung chú ý.
- Sau khi xem xong, một vài HS nêu 1 điều ấn tượng về các hoạt động trong chương trình.
- GV tuyên dương, khen thưởng.
2. HĐ: Cùng người thân sắm Tết 
- Chia sẻ một số công việc em thường làm cùng gia đình trong dịp Tết?
- Em thích nhất làm việc gì?
- Em cảm thấy như thế nào khi cùng tham gia những công việc đó với gia đình?
- Bố mẹ, người thân em đã nói gì khi thấy em làm được việc đó?
=>Nhắc HS về tham gia cùng người thân sắm Tết vui vẻ và ý nghĩa.
3. Tổng kết, dặn dò (2- 3’)
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS tích cực học tập.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề 
	
- HS điểu khiển lễ chào cờ.
- HS thực hiện nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca.
- HS lắng nghe và thực hiện.



- HS hát.
- HS lắng nghe









- HS theo dõi

- HS lắng nghe, ghi nhớ trả lời


- HS nêu 1 điều ấn tượng về các hoạt động trong chương trình.



- Thảo luận nhóm
- Chia sẻ trước lớp – Nhận xét

- HS trả lời - NX



- HS Lắng nghe - thực hiện yêu cầu GV nêu.




___________________________________________
Tiết 2+4: Tiếng việt
ĐỌC: BẦU TRỜI  (TIẾT 1 + 2)
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
   1. Kiến thức kĩ năng.
- Học sinh đọc đúng , rõ ràng bài “Bầu trời”, ngữ điệu phù hợp với cảnh thiên nhiên sinh động. Biết ngắt nghỉ hơi sau dấu câu.
- Nhận biết được một số thông tin về bầu trời: Những sự vật có trên bầu trời, màu sắc, tầm quan trọng của bầu trời đối với muôn vật.
- Hiểu nội dung bài: Bài đọc cho ta hiểu về sự bao la, phong phú của bầu trời và tầm quan trọng của bầu trời đối với muôn loài. 
- Nói được những hiểu biết, cảm nhận của bản thân về bầu trời.
          2. Góp phần phát triển 
- Năng lực : năng lực tự chủ, tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
- Phẩm chất: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc. Biết yêu bạn bè và những người xung quanh.
          II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
- GAĐT
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Tiết 1
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu (3 - 5')
? Bài hát nói về điều gì?
- G chiếu tranh + giới thiệu chủ đề: Những sắc màu thiên nhiên.
- Yêu cầu H thảo luận nhóm đôi quan sát bầu trời và cho biết:
? Nói về những gì em thấy trên bầu trời?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức 
2.1. HĐ đọc văn bản (35 - 37')
- G đọc mẫu toàn bài + chia đoạn
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+Tìm cách đọc đúng các từ khó
+Cách đọc lời nhân vật
+Tìm hiểu nghĩa từ khó
+Cách đọc từng đoạn
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Đoạn 1: 
- Đọc đúng: lên, nào (C1)

- Luyện đọc câu dài: Bạn có thể thấy/ những con chim đang bay,/những vòm cây xanh biếc,/ những tia nắng/ xuyên qua những đám mây trắng muốt như bông.// (C2)
- Em hiểu như thế nào là dập dờn?
- HD đọc đoạn 1: Đọc to, rõ ràng; phát âm: ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
                            Nhận xét - Tư vấn
   * Đoạn 2: 
- Luyện đọc câu dài:  Khi mặt trời/ chiếu vào bầu không khí chứa nhiều hơi nước/ sau cơn mưa,/ bạn sẽ nhìn thấy/ bảy sắc màu rực rỡ của cầu vồng.// (C4)
+ Em hiểu thế nào là "cầu vồng"?
- G đưa hình ảnh minh họa
- HD đọc đoạn 2: Đọc to, rõ ràng; ngắt nghỉ đúng
                            Nhận xét - Tư vấn
   * Đoạn 3: 
+ Em hiểu thế nào là "duy trì"?
- HD đọc đoạn 3: Đọc to, rõ ràng; ngắt nghỉ đúng
                             Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Đọc to, rõ ràng, đọc đúng lời nhân vật
                          Nhận xét - Tư vấn 
                                                               Tiết 2
2.2: HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Nhìn lên bầu trời có thể thấy những gì?
? Những chú chim đang làm gì? Những tia nắng, giọt mưa như thế nào? Đàn bướm đang làm gì?
? Màu sắc của bầu trời như thế nào?
=> Bầu trời có nhiều màu sắc đa dạng.
? Bầu trời quan trọng thế nào đối với mọi người, mọi vật?
? Vậy nếu không có bầu trời thì mọi người mọi vật sẽ như thế nào?
=> Liên hệ KNS BVMT: Bầu trời rất quan trọng với sự sống của mọi người và mọi vật, vậy nên chúng ta cần giữ cho không khí tong lành, sạch sẽ mới giúp cho bầu trời, cuộc sống luôn xanh – sạch –đẹp

- Mở rộng: Các em làm gì để bảo vệ môi trường
? Tìm ý tương ứng với mỗi đoạn?
=> Chốt ND: Bài văn nói về vẻ đẹp và vai trò của bầu trời đối với cuộc sống của muôn loài trên Trái Đất.
2.3: HĐ Luyện đọc lại (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, nhấn giọng ở những từ ngữ giàu sức gợi tả, gợi cảm. Đọc mẫu
- G nhận xét, bình chọn.
3. HĐ  Nói và nghe: Bầu trời trong mắt em (18 – 20’)
3.1. HĐ: Nói 3 -5 câu về bầu trời trong ngày hôm nay. 
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4: 
+ Nhìn lên bầu trời hôm nay em thấy những gì?
+ Những sự vật em thấy có những đặc điểm gì?
+ Em thấy bầu trời trong ngày hôm nay như thế nào?
GỢI Ý: + Đặc điểm của bầu trời (màu sắc, độ cao, độ rộng,…)
+ Cảnh vật xuất hiện trên bầu trời.
+ Cảm nhận của em về bầu trời
- G khuyến khích H nói về bầu trời theo cách nhìn của riêng mình.
- G nhắc H quan sát bầu trời vào những thời điểm khác nhau trong ngày: bầu trời buổi sáng trước giờ em đi học; bầu trời vào buổi trưa, bầu trời vào buổi chiều,…
- Gọi H trình bày trước lớp.
- G nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt KT: 
3.2.HĐ: Nếu vẽ tranh về bầu trời em sẽ vẽ những gì?
- G gọi H đọc yêu cầu trước lớp.
- GV Hd HS dựa vào HĐ3 để hình dung lên khi vẽ bầu trời em sẽ vẽ những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- G đưa video cảnh một số hình ảnh bầu trời ở ban ngày, ban đêm, .....
* Liên hệ: Em đã làm gì để bảo vệ môi trường, bầu trời, trái đất – mái nhà chung của chúng ta?
- Nhận xét, tuyên dương .
	
- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến





- Luyện đọc câu


- Luyện đọc câu

- Đọc chú giải



- Đọc đoạn 1: 3 - 4H. Lớp nhận xét
- Luyện đọc câu



- Đọc chú giải và nêu
- H quan sát


- Đọc đoạn 2: 3 - 4H. Lớp 
nhận xét 



- Đọc chú giải và nêu



- Đọc đoạn 3: 3 - 4H. Lớp nhận xét


- H luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp : 1 – 2 lượt
- Đọc cả bài: 1 – 2H. Lớp nhận xét


- Đọc thầm đoạn 1 + CH1
- H suy nghĩ, trả lời
Lớp nhận xét, bổ sung

- Đọc thầm đoạn 2 + CH3
- H nêu ý kiến
- Đọc thầm đoạn 3 + CH4+5
- 1H đọc to đoạn 3+TLCH4
- H suy nghĩ, trả lời
Lớp nhận xét, bổ sung
- HS chia sẻ
- Đọc thầm đoạn 2 + CH2
- H suy nghĩ, trả lời 
- Đọc thầm đoạn 3 + CH3
- 1H đọc to đoạn 3
- H suy nghĩ, trả lời
- H nêu






- H nêu





- H theo dõi
- H luyện đọc nhóm 4
- H đọc đoạn
- Đọc đoạn H thích 
- Đọc cả bài


- H đọc yêu cầu + đọc gợi ý
- 1 HS đọc to 




- H kể chuyện theo nhóm 4
- H kể từng đoạn truyện
Lớp nhận xét



- H nêu




- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- H quan sát, nhận xét về những hình ảnh vừa xem.


 ___________________________________________________
Chiều:                                              Tiết 6: Toán
CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ - SỐ 10 000 ( TIẾT 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết được các số trong phạm vi 10 000.
- Nhận biết được số tròn nghìn.
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.
        2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu ( 3 - 4’)
- G tổ chức cho HS chơi trò Hỏi nhanh, đáp nhanh
+ 2 H tạo thành một nhóm, một bạn hỏi, bạn kia trả lời sau đó đổi lại.
+ Nội dung về Quan hệ giữa các hàng đã học.
10 đơn vị = 1 chục, 1 chục = 10 đơn vị.
10 nghìn = 1 chục nghìn, 1 chục nghìn = 10 nghìn.
+ G mời vài cặp thực hành trước lớp
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
	
- HS tham gia trò chơi




- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10 - 12’)
- G đưa hình ảnh minh hoạ.
- G cho H quan sát một khối lập phương (tương đương với số 1 000 – như hình vẽ trong SGK).
- G đưa hình vẽ như SGK các nhóm khối 1 000, tấm 100, thanh 10 và viên 1 đơn vị rồi nhận xét:
? Mỗi khối lập phương lớn có bao nhiêu khối lập phương nhỏ? 
? Mỗi tấm có bao nhiêu khối lập phương nhỏ? Nhóm thứ hai có mấy tấm như thế ?
? Mỗi thanh có bao nhiêu khối lập phương nhỏ? 
=> Hình vẽ có 3000, 400, 20 và 1khối lập phương nhỏ
- G cho H quan sát bảng các hàng, từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. hướng dẫn H nhận xét
- G gợi ý cho H tự nêu: Số gồm 3 nghìn, 4 trăm, 2 chục và 1 đơn vị, viết là 3 421, đọc là Ba nghìn bốn trăm hai mươi mốt.
- G hướng dẫn H quan sát rồi nêu: Số 3 421 là số có bốn chữ số, kể từ trái sang phải: chữ số 3 chỉ ba nghìn, chữ số 4 chỉ bốn trăm, chữ số 2 chỉ hai chục, chữ số 1 chỉ một đơn vị.
- G cho H chỉ vào từng chữ số rồi nêu tương tự như trên.
? Nêu cách đọc, viết số có 4 chữ số? 

	
- HS quan sát hình ảnh.
 
 
 
 





- H nhận xét

- HS quan sát bảng và nhận xét.
  







- H đọc: Ba nghìn bốn trăm hai mươi mốt.
- H nêu: Số 3 421 là số có bốn chữ số, kể từ trái sang phải: chữ số 3 chỉ ba nghìn, chữ số 4 chỉ bốn trăm, chữ số 2 chỉ hai chục, chữ số 1 chỉ một đơn vị.


	3. Luyện tập
*Bài 1(3 - 4’)
- KT: Đọc viết  số có 4 chữ số
- GV quan sát, hỗ trợ HS còn lúng túng.
- G soi bài, nhận xét, tuyên dương.
+ Nêu cách đọc số có 4 CS? 
=> Chốt KT:  Cách đọc số, viết số có 4 chữ số
*Bài 2 (5 - 6’) 
- KT: Hoàn thành dãy số.
- G chấm, soi bài, nhận xét, chốt bài đúng 
? Nêu quy luật từng dãy số?
=> Chốt: Dãy số tự nhiên liên tiếp.
*Bài 3 (3 - 4’)
- KT: Đọc, viết các số có bốn chữ số  
- G nhận xét, tuyên dương.
=>Chốt:  Cách đọc, viết các số có bốn chữ số.
*Bài 4 (3 - 4’)
- KT: Dãy số tròn nghìn
? Nêu đặc điểm dãy số tròn nghìn?
=> Chốt dãy số tròn nghìn.
4. Vận dụng (2 - 3')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- Đọc yêu cầu bài + q/s hình vẽ
- H làm PBT
- Chia sẻ bài



- Đọc yêu cầu bài 
- H làm PBT
- Nêu cách làm


- Đọc yêu cầu bài 
- H làm PBT
- Chia sẻ bài

- Đọc yêu cầu bài
- H làm vở
- H nêu


 ___________________________________________________________________________________
                                   Thứ Ba ngày 13 tháng 1 năm 2026
Sáng:                                       Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT (N – V): BUỔI SÁNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Buổi sáng".
- Viết đúng từ ngữ chứa ch hoặc tr (at hoặc ac).
- Tìm đọc được bài văn, bài thơ,… viết về hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, gió).
       2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng 
lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
- Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích Tiếng Việt.
       II. ĐỒ DÙNG
- GAĐT
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	      1. Khởi động (2 - 3')
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa c.
+ Câu 2: Xem tranh đoán tên đồ vật chứa k.
- G nhận xét, tuyên dương => GTB - Đọc bài viết.
      2. Hình thành kiến thức       
     a. Hướng dẫn nghe viết (10 - 12')
- Yêu cầu H tìm các từ khó viết, gạch chân SGK
- Thảo luận N2: Phân tích và tìm cách viết đúng.
- Dự kiến các từ khó: lửa
                                      lửa = l + ưa + (?)
                                 sóng xanh
                                      sóng = s + ong + (/)
                                      xanh = x + anh                                                                                                                                                                                                                                               
                                 Nắng
                                      Nắng = N + ăng + (/)                                                                                                                                                                                                                                                
                                 Xóm làng
                                      Xóm = X + om + (/)                                                                                                             
                                         làng = l + ang + (`)   
    c. Viết chính tả (13 - 15') 
? Nêu cách trình bày bài?
- KT tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở,..     
- Đọc cho H viết bài.        
           d. Chấm chữa (3 - 5')  
- Đọc chậm lại bài viết.

- Chấm 1 số bài - Nhận xét 
           e. Hướng dẫn làm bài tập (5 - 7')   
*Bài 2         
- KT: Phân biệt ch/tr
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng
          *Bài 3a
- KT: Phân biệt ch/tr

- G nhận xét, chốt từ đúng.
           3. Vận dụng (1 - 2')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét tiết học.                                                                                
	
- H chơi trò chơi
- Đọc thầm theo.
- H làm việc cá nhân
- H làm việc nhóm 2
- Đại diện các nhóm trình bày (nêu các từ khó, phân tích và nêu cách viết)
- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.




- 2 H đọc lại các từ khó
- H viết bảng con





-HS viết bài




- Soát lỗi 
- Đổi vở soát lỗi
- Ghi số lỗi - Tự chữa lỗi

- Đọc thầm,  nêu yêu cầu

- H làm vở.

- Đọc thầm,  nêu yêu cầu
- H làm nháp
- Đọc bài làm theo dãy
- H nêu


___________________________________
Tiết 3: Toán
CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ - SỐ 10 000 ( TIẾT 2)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc, viết thành thạo các số có bốn chữ số; nhận biết số 10 000.
- Nhận biết được số tròn nghìn.
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.
     2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.
  - Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (2 - 3’)
- G đọc: 1356, 5137, 8134
? nêu cách đọc, viết số có 4 chữ số?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
2. Khám phá (8 -10’)
- G cho H lấy 8 khối lập phương lớn (khối 1 000) và xếp thành một hàng.
+ Có mấy nghìn?
- G cho H lấy thêm 1 khối lập phương lớn, xếp tiếp vào hàng.
? Tám nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn?
 Viết số 9000.
- G cho H lấy thêm 1 khối lập phương lớn, xếp tiếp vào hàng.
? Chín nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn?
- G giới thiệu: số 10 000 đọc là mười nghìn hay một vạn.
- HD cách viết, đọc
- G giới thiệu vị trí của số 10 000 trên tia số,
 10 000 chính là số liền sau của số 9 999.
3. Luyện tập
*Bài 1 (5 - 7’)
- KT: Đọc số, viết số có 4 chữ số
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Cách đọc số, viết số có 4 chữ số
*Bài 2 (6 – 8’)
- KT: Số liền trước, số liền sau của 1 số.

? Muốn tìm số liền trước hoặc liền sau của một số ta làm ntn?
=> Chốt: Cách tìm số liền trước, số liền sau của 1 số
*Bài 3 (5 - 7’)
- KT: Cấu tạo số có bốn chữ số
- GV nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Cấu tạo số có bốn chữ số 
*Bài 4 (6 - 8’)
- KT: Đọc số có bốn chữ số
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng.
? Nêu cách đọc số có 4 chữ số?
=> Chốt cách đọc số có 4 chữ số.
4. Vận dụng (2 – 3’)
? nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H viết bảng
- H nêu





- 8000 KLP nhỏ

- H viết bảng con

H viết bảng con 

- 10 000. HS viết vào bảng con số 
10 000




- Đọc yêu cầu bài
- H làm PBT
- Nêu cách làm

- Đọc yêu cầu bài
- H làm nháp
- Chia sẻ bài



- Đọc yêu cầu bài
- H làm PBT
- Nêu cách làm

- Đọc yêu cầu bài
- H làm vở
- Chia sẻ bài






_________________________________________
Chiều                                   Tiết 5: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Đọc, viết thành thạo các số có bốn chữ số
+ Nhận biết số 10 000, số tròn nghìn
+ Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/4 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 4,5 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Viết số thích hợp chỗ chấm (VBT /4)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời

- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) 3 690; b) 6 428
c) 9 713; d) 8 030
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp (VBT /4)
- GV cho HS lần lượt điền số thích hợp
- Cho học sinh nhận xét
- GV cho HS giải thích cách điền số
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
	
- HS thực hiện làm bài
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
4 889; 3 784; 7 001


	* Bài 3: VBT/ 5
- GV cho học sinh lên bảng thực hiện
- GV nhận xét.  
	
- HS lên bảng làm bài
- HS nhận xét.
 

	* Bài 4: VBT/ 5
- GV gọi 1 hs nêu đề bài
- GV nhận xét, chốt kết quả.

	
- 1Hs nêu đề bài
- 1 HS nêu đáp án: B
- HS nhận xét

	3. HĐ Vận dụng
- GV cho HS lên bảng viết các số có bốn chữ số là các số tròn chục, tròn nghìn, tròn trăm.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
- HS thực hiện
- HS trả lời, nhận xét
- HS lắng nghe


__________________________________
Tiết 7: Tiếng Việt (BS)
LUYỆN TẬP
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
      1. Kiến thức, kĩ năng
- HS đọc to, rõ ràng, đọc đúng các tiếng khó có trong bài.
- Trả lời đúng các câu hỏi có trong bài: Dáng hình của gió
- Nghe- viết đúng chính tả một đoạn trong bài Dáng hình của gió làm được bài tập tìm từ chỉ hiện tượng thiên nhiên
     2. Góp phần phát triển 
- Năng lực: Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học; giao tiếp và giải quyết vấn đề.
-Phẩm chất: Giáo dục HS giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
- GV: máy soi
- HS: Vở bài tập
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1. Khởi động: 2 phút
- GV giới thiệu bài: Hôm nay cô trò mình cùng tìm bài đọc “Dáng hình ngọn gió”
2. Luyện tập- thực hành
  * Bài 1/3. Đọc
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV đọc mẫu văn bản.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc một số từ ngữ khó đối với HS (lao xao, nép , nón ,  lượn ….). 
+ GV hướng dẫn HS cách đọc, ngắt nghỉ câu dài

 - GV nhận xét, khen ngợi. 


   * Bài 2/3
Nhà của gió ở đâu? (Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng)
A. Bầu trời rộng thênh thang
B. Mặt biển sóng lao xao
C. Sông dài biển rộng
- GV nhận xét
- Đưa đáp án
Đáp án A.
    * Bài 3/3
Nối từ ngữ ở cột trái với từ ngữ phù hợp ở cột phải để nói về sự xuất hiện của gió.
- GV nhận xét
- Đưa đáp án đúng







   * Bài 4/4
- Gọi HS nêu yêu cầu BT4
* Chữa bài: GV – HS hỏi đáp.
Gió đã làm được những việc gì có ích khi vượt sông dài biển rộng rồi lượn lên cao?
- GV nhận xét.
* Bài 5/4
- Gọi HS nêu yêu cầu BT5
* Chữa bài: GV – HS hỏi đáp.
Em thích hình ảnh nào nhất trong bài thơ?
* Bài 6/4
- Gọi HS nêu yêu cầu BT6
* Chữa bài: GV – HS hỏi đáp. 
Em nghĩ gì về gió sau khi đọc bài thơ?
3. Vân dụng: 
+ Em thấy bài học hôm nay ntn?
	
- Lớp hát tập thể 



- HS đọc thầm bài đọc.
- HS đọc nối đoạn
- Bình chọn bạn đọc tốt

- HS đọc cả bài
- HS làm SBT
- HS nêu.
- HS nhận xét.
- Lắng nghe và ghi nhớ.

- HS làm SBT
- HS nêu.



- HS nhận xét



- HS nêu
- HS thảo luận nhóm 2 và ghi lại suy nghĩ vào vở.
Trả lời:
Gió cõng nước làm mưa rào, khô ô muối trắng, đẩy cánh buồm đi.
- HS nêu câu Trả lời:
Em thích hình ảnh vào những ngày oi bức, gió nép vào vành nón quạt dịu trưa hè.
- HS Trả lời:
Gió có rất nhiều ích lợi trong cuộc sống của con người.

- HS thảo luận nhóm 2 và ghi lại suy nghĩ vào vở.
- HS nêu

- HS thảo luận nhóm 2 và ghi lại suy nghĩ vào vở.



- HS nêu 


_________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 14 tháng 1 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1+2: Tiếng Việt
ĐỌC: MƯA ( TIẾT 1 + 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
Đọc đúng, rõ ràng bài thơ Mưa, ngữ điệu phù hợp với cảnh thiên nhiên sinh động. Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ, biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ, đoạn thơ.
- Nhận biết được một số hình ảnh thơ về thế giới tự nhiên như: mặt trời, cây lá, sấm chớp,…; về con người: cảnh gia đình bình dị, ấm áp. Hiểu được nội dung bài thơ dựa vào các chi tiết hình ảnh.
- Hiểu được nội dung bài: Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn mưa thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả.
- Ôn lại chữ hoa O, Ô, Ơ  cỡ nhỏ, thông qua viết ứng dụng (tên riêng và câu).
        2. Góp phần phát triển :
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề
 và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu những con người lao động.
      II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2 - 3')
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Câu 1: Đọc đoạn 1 bài Nhìn lên bầu trời có thể thấy những gì?
+ Câu 2: Đọc đoạn 3 bài “Ngày gặp lại” và nêu nội dung bài.
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá 
2.1. HĐ1: Đọc văn bản (37 - 38')
- G đọc mẫu  + chia khổ thơ
- G giao n/vụ: Thảo luận N2 (5’):
+ Tìm cách đọc đúng các từ khó
+ Cách ngắt nhịp thơ
+ Tìm hiểu nghĩa từ khó
+ Cách đọc từng khổ thơ
- G quan sát, trợ giúp.
- Dự kiến:
* Khổ 1: 
- Đọc đúng: lũ lượt, nay(D1,2)
- Em hiểu thế nào là " lũ lượt ", "lật đật"?
- HD đọc  khổ 1: đọc to, rõ ràng, ngắt đúng nhịp thơ
                     Nhận xét - Tư vấn 
* Khổ 2: 
- Ngắt nhịp thơ: Chớp đông/ chớp tây//
            Giọng trầm/ giọng cao//
               Chớp dồn tiếng sấm//
              Chạy trong mưa rào.//  
- HD đọc  khổ 2: Đọc to, chú ý ngắt đúng nhịp thơ
                   Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 3: Dòng 1, 2, 3 ngắt nhịp thơ 2/2
              Dòng 4 nghỉ cuối dòng thơ.
                              Nhận xét - Tư vấn
* Khổ 4,5: 
- Em hiểu thế nào là "xỏ kim", "lặn lội"?
- HD đọc  khổ 4,5: Đọc to, rõ ràng, chú ý ngắt cuối mỗi dòng thơ, nghỉ hơi cuối mỗi khổ thơ.
                              Nhận xét - Tư vấn
*Luyện đọc nhóm 4 (2'):

*Cả bài: Toàn bài đọc to, rõ ràng, phát âm và ngắt 
nghỉ đúng nhịp thơ.                            
                                                          Tiết 2
2.2. HĐ Trả lời câu hỏi (10 - 12')
? Tìm từ ngữ, chi tiết tả cảnh vật trên bầu trời trước lúc mưa?


? Dựa vào khổ thơ 2 và 3, em hãy tả lại từng sự vật trong cơn mưa (cây, lá, gió, chớp).



? Buổi chiều mưa, mọi người trong gia đình làm gì?
=> Khung cảnh gia đinhg thật ấm áp, mặc dù bên ngoài trời mưa gió.
?Vì sao mọi  người lại thương bác ếch?
? Hình ảnh của bác ếch gợi cho em nhớ tới ai ?
? Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?
=> Chốt: Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn mưa thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả.
 2.3. HĐ Luyện đọc lại. (5 - 7')
- HD: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm.... Đọc mẫu



- Nhận xét, bình chọn bạn đọc hay.
3. Luyện viết (18 - 20’)
3.1. HĐ4: Ôn chữ viết hoa 
- G đưa chữ hoa: O, Ô, Ơ
? Nhận xét độ cao chữ hoa O (Ô, Ơ)? Chữ hoa O (Ô, Ơ) gồm mấy nét? 
- G đưa video giới thiệu lại cách viết chữ hoa O (Ô, Ơ)
- G cho H viết vào vở.
3.2. HĐ5: Viết ứng dụng 
a. Viết tên riêng.
- Sông Ông Đốc thuộc tỉnh Cà Mau. Đây là nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử của vùng đất Cà Mau từ thời kì đầu khai phá đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ của nhân dân ta.
- GV nhận xét
b. Viết câu.
- G: Hai câu ca dao thể hiện niềm vui của người nông dân về thời tiết thuận hòa đã giúp cho công việc nhà nông trở nên thuận lợi.
- GV nhắc HS viết hoa các chữ trong câu thơ: Ơ, N. Lưu ý cách viết thơ lục bát.
- GV cho HS viết vào vở.
- G chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
4. HĐ: Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
=>Tổng kết nội dung bài, GDBVMT: Mưa làm cho cây cối, đồng ruộng thêm tươi tốt; mưa cung cấp nguồn nước cần thiết cho con người chúng ta. Chúng ta cần bảo vệ môi trường để có nguồn nước mưa sạch.
+ Vậy cần bảo vệ môi trường như thế nào?
- G nhận xét tiết học, tuyên dương H.
	
- HS tham gia trò chơi.


+ Đọc và nêu nội dung bài




- Đọc thầm theo + xác định khổ thơ
- H chia đoạn

- H làm việc nhóm 2


- Các nhóm trình bày ý kiến

- Luyện đọc hai dòng thơ một
- Đọc chú giải và nêu
- Đọc khổ 1: 3 - 4H. 
Lớp nhận xét






- Đọc khổ 2: 3 - 4H. 
       Lớp nhận xét

- Đọc khổ 3: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét

- Đọc chú giải và nêu
- Đọc khổ 4,5: 4 - 5H. 
       Lớp nhận xét

- Luyện đọc trong nhóm 4
- Đọc nối tiếp: 1 - 2lượt
- 1 - 2H đọc cả bài. Lớp nhận xét


- H đọc khổ 1 + CH1
- H nêu ý kiến
- H đọc khổ 2,3 + CH2
- !H đọc to khổ 2,3
- H thảo luận nhóm 2
- H nêu ý kiến 
- H thảo luận nhóm đôi
- 2 - 3H nêu ý kiến
- Đọc thầm khổ 4,5 + CH3
- H thảo luận nhóm đôi

- 2 - 3H nêu ý kiến


- H nêu ý kiến




- Theo dõi
- H luyện đọc theo nhóm 4
- H đọc đoạn, bài 
- Đọc đoạn H thích
- Thi đọc thuộc 4 khổ đầu
 - Lớp nhận xét, bình chọn


- H đọc
- Thảo luận N2
- H nêu ý kiến
- H quan sát.
- H viết bảng con.
- H viết vở dòng chữ hoa 


- HS đọc 
- HS lắng nghe.


- HS viết vở từ ứng dụng 


- H đọc câu ứng dụng

- HS theo dõi.


- HS viết vở câu ứng dụng
- H kiểm tra N2


________________________________________
Tiết 3: Toán
CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ - SỐ 10 000 ( TIẾT 3)
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS đọc và viết thành thạo các số có bốn chữ số.
- Nhận biết được số tròn trăm, tròn chục.
- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số.
      2. Góp phần phát triển
- Năng lực: quan sát, xác định điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng khi là bài, HS 
phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học, năng lực tư duy và lập
luận toán học.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với 
Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT, máy soi
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Mở đầu (2 - 3’)
- G đọc: 3056, 1370, 6341
? Nêu cách đọc, viết số có 4 chữ số?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài học.
2. Luyện tập
*Bài 1 (5 - 7’)
- KT:  Đọc số, viết số có 4 chữ số.
- GV nhận xét, tuyên dương.
? Nêu cách đọc, viết số có 4 chữ số
=> Chốt: Cách đọc số, viết số có 4 chữ số
* Bài 2 (6 - 8’)
- KT: Dãy số tròn trăm, tròn chục
- GV nhận xét tuyên dương.
? Nêu đặc điểm dãy số tròn trăm, tròn chục?
=> Chốt dãy số tròn trăm, tròn chục.
*Bài 3 (6 -8’)
- KT: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
- GV nhận xét tuyên dương.
=> Chốt: Cách một viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
* Bài 4 (6 - 8’)
- KT: Thứ tự các số trong phạm vi 10 000.
? Cuốn sách mất 1 tờ tức là mất mấy trang?
- G nhận xét, tuyên dương nhóm làm đúng.
=> Chốt: Củng cố thứ tự các số trong phạm vi 10 000.
 *Bài 5 (6 - 8’)
- KT: Cách lập số có 4 chữ số.
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng
=> Chốt KT: Cách lập số có 4 chữ số.
3. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học ?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- H viết bảng con
- H nêu



- Đọc yêu cầu bài
- H viết bảng con
- Đọc số

- Đọc yêu cầu bài
- H viết bảng con

- H nêu

- Đọc yêu cầu
- H làm nháp
- Chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu
- H làm nhóm đôi
- H nêu



- Đọc yêu cầu bài
- H làm vở
- Chia sẻ bài



Tiết 4: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. Địa điểm – phương tiện
Địa điểm: Sân trường 
Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. Tiến trình dạy học
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	T.gian
	S.lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	g
	5 – 7’








2-3’
	




2x8N
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD HS khởi động


- GV hướng dẫn chơi
	Đội hình nhận lớp




- HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]

	II. Phần cơ bản
- Kiến thức
- Học di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, trên địa hình
[image: ]
- Bài tập di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại  lớn trên địa hình
[image: ]
Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm






Tập theo cặp đôi
Tập theo cá nhân

Thi đua giữa các tổ



-Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
[image: ]




- Bài tập PT thể lực:
- Vận dụng:
	16-18’








































3-5’
	





















1 lần



2 lần






2 lần
3 lần

4 lần



1 lần











2 lần
	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật, những lưu ý khi thực hiện động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
-	Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?
	·  HS nghe và quan sát tranh
   


· HS quan sát GV làm mẫu














- Đội hình tập luyện đồng loạt.
          
         

ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	
    
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ lên thi đua
- Trình diễn




· [image: ][image: ]Chơi theo hướng dẫn
             
             



- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở


- HS trả lời


	III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	4- 5’
	
	GV hướng dẫn


- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	HS thực hiện thả lỏng


     ĐH kết thúc





________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 15 tháng 1 năm 2026
Sáng:                                            Tiết 1: Tiếng Việt
MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
 CÂU CẢM, CÂU KHIẾN
      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
       1. Kiến thức, kĩ năng
- Mở rộng vốn từ về các hiện tượng tự nhiên.
- Phân biệt câu theo mục đích nói: câu cảm, câu khiến (thể hiện qua dấu câu và các công cụ của từng kiểu câu).
      2. Góp phần phát triển :
 - Năng lực: phát triển năng lực ngôn ngữ, phát hiện và làm rõ vấn đề , năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp  tác, đánh giá  hoạt động hợp  tác cho HS.
- Phẩm chất: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài. Biết yêu Tiếng Việt và có ý thức dùng từ, đặt câu phù hợp, đúng mẫu.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu (2 - 3’)
? Bé yêu biển như thế nào?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Luyện tập
*Bài 1 (10 - 11')
- KT: Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên 
+Xếp vào mấy nhóm từ? Là những nhóm nào?
- Giao nhiệm vụ:  Thảo luận nhóm 2 và ghi kết quả vào PBT. (2’)
- G nhận xét, chốt đáp án:- Chiếu MH.
	- HS hát và vận động theo bài: “Em yêu biển lắm”


- Đọc yêu cầu và mẫu

- H nêu
- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

		Từ ngữ chỉ hiện tượng thiên nhiên
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	Mưa, gió, nắng, bão, lũ, hạn hán
	Nóng, xối xả, mát rượi, lạnh, nứt nẻ, chói chang


+ Các từ ngữ trong bài 1 là những từ ngữ chỉ gì?
=>Chốt: Từ ngữ chỉ hiện tượng thiên nhiên và chỉ đặc điểm…
*Bài 2: (11 - 12')
- KT: Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên 
- Y/c H nối các từ để gọi tên các loại mưa, gió.

- G nhận xét, chốt các từ đúng.
? Mưa rào xuất hiện vào mùa nào?
? Mùa nào có mưa phùn?
? Khi nào có gió heo may?
? Em hiểu mưa bóng mây là mưa ntn?
=>Đây là các hiện tượng tự nhiên ..... 
*Bài 3 (12 - 13')
- KT: Câu cảm, câu khiến
- G chấm, soi bài, chốt bài đúng
? Câu cảm dùng khi nào?
? Câu khiến dùng để làm gì?
? Câu cảm và câu khiến giống và khác như ntn?
=> Chốt: Đặc điểm của câu cảm và câu khiến.
3. Vận dụng (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
? Em hãy đặt 1 câu cảm và 1 câu câu khiến.
- Dặn: Về nhà tìm thêm các từ ngữ chỉ thiên nhiên, đặt câu theo kiểu câu cảm và câu khiến.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	



- H đọc bảng từ


- Đọc yêu cầu và mẫu
- HS làm cá nhân
- Thảo luận N2, hoàn thành PBT.
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.





- Đọc yêu cầu bài 
- H làm vở

- H nêu









_______________________________________________
Tiết 2: Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 ( TIẾT 1 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000).
       2. Góp phần phát triển
- Năng lực: quan sát, xác định điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng khi là bài, H 
phát triển năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học, năng lực tư duy và lập 
luận toán học.
 - Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.
       II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT, máy soi
        III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động (2 - 3’)
- GV tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” 
+ Câu 1: Đọc số sau: 5 275
+ Câu 2: Số nào có hàng trăm là 8
A. 8 275       B. 2 857        C. 7 285        D. 2 587
+ Câu 3: Số 10 000 là số liền sau của số nào?
- G nhận xét, 
dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: 
+ Câu 2: B

+ Câu 3: ...là số 9 999
- HS lắng nghe.

	2. HĐ Khám quá (13– 15’)
- Cho HS quan sát hình ảnh trong phần khám phá và đóng vai đọc lời thoại
+ Muốn xem ý kiến của Mi đúng hay sai ta làm thế nào?
- GV chiếu mô hình nghìn, trăm, chục, đơn vị xếp thành các số cho HS quan sát và hỏi:
+ Trong hai số, số nào ít chữ số hơn?
+ Khi hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh như thế nào?
=> Chốt:  3 143 > 2427 (vì ở hàng nghìn có 3 > 2 Nếu hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
* Hai số không cùng số chữ số thì ta so sánh như thế nào? Ví dụ như: So sánh 998 và 2 001 
=> Chốt: 998 < 2 001( vì số 998 có ít chữ số hơn)
Trong hai số, số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
=> Chốt:
+ Trong hai số, số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
+  Nếu hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
+ Nếu hai số có cùng số chữ số và  từng cặp chữ số ở dùng một hàng đều giống nhau thì hai số đó bằng nhau.
	
- HS quan sát và 3HS đóng vai.

- HS phân tích cấu tạo thập phân của 2 số đó
-HS quan sát và trả lời:

+ Cả hai số có cùng số chữ số 
+ ...ta so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
- HS lắng nghe và ghi nhớ

- HS nghe, quan sát và suy nghĩ
Và trả lời: 998 < 2 001 vì số 998 có ít chữ số hơn
- HS nghe và ghi nhớ


- HS lắng nghe và ghi nhớ


	3. HĐ Luyện tập 
*Bài 1. (5 – 7’)
- KT: So sánh số có 4 chữ số
? Vì sao 1 001 > 100 + 1
=> Chốt:
+ Trong hai số, số nào ít chữ số hơn thì bé hơn.
+  Nếu hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
*Bài 2 (5 - 7’)
- KT: So sánh số có 4 chữ số
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu của bài
- GV Nhận xét, tuyên dương, 
=> Chốt: Khi đọc số có bốn chữ số, ta đọc từ trái sang phải bắt đầu từ các chữ số của hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.  
+ Nếu hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
* Bài 3: (5 - 7’)
- KT: Xếp các số số theo thứ tự
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Chốt: Muốn biết số nào lớn nhất, bé nhất ta cần so sánh các số đề bài cho và sắp xếp các số số theo thứ tự đề bài yêu cầu.
	
- Đọc yêu cầu
- H làm bài cá nhân
- Giải thích cách làm




- Đọc yêu cầu
- H làm nháp
- Chia sẻ bài
 





- Đọc yêu cầu
- H làm vở
- Chia sẻ bài

	4. Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học?
	


_________________________________________________
Tiết 3: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ: LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP GIA ĐÌNH
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- HS chia sẻ về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình.
- Thiết kế được sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình.
     2. Góp phần phát triển: 
- Năng lực: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập. HS trải nghiệm mang lại niềm vui, nụ cười cho bản thân và cho người thân.
- Phẩm chất: Thể hiện được sự khéo léo, thể hiện của bản thân qua sản phẩm tự làm.
Có thái độ thân thiện, vui tươi với mọi người xung quanh 
     II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
     III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. HĐ mở đầu: (3-5’)
- Chơi trò với quả bóng “Mình cần gì để sống?”
- Giới thiệu luật chơi: GV tung bóng cho ai thì người đó nói đến một thứ cần thiết cho cuộc sống của gia đình mình.
- GV tung bóng cho khoảng 10 – 15 HS và đặt câu hỏi gợi ý (HS lần lượt nói: ăn uống, quần áo, sách vở để học, đồ giải trí, quà sinh nhật, đi du lịch,…).
- G dẫn vào nội dung chủ đề: Cuộc sống gia đình chúng ta rất cần nhiều thứ. Muốn có những thứ đó, người thân của các em đều phải lao động để kiếm tiền chi trả. Chúng ta đã bao giờ hỏi xem, thu nhập của họ thế nào chưa? Chúng ta đã bao giờ hỏi người thân xem, họ có cảm thấy áp lực, vất vả khi kiếm tiền để đáp ứng nhu cầu của gia đình mình chưa?
- GV đưa ra thẻ từ THU NHẬP (GV giải thích: Số tiền một người được nhận khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc lao động trong một thời gian nhất định). GV nói thêm: Bố mẹ em đi làm, cuối tháng sẽ được nhận lương. Đó là thu nhập. Người thân trồng cam, cuối vụ bán cam được một khoản tiền – đó là thu nhập.
2. HĐ hình thành kiến thức mới (13 - 15')
* HĐ: Kể về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình.
 - G mời H làm việc cặp đôi. G đề nghị H cùng nhắm mắt trong một phút, hình dung ra người thân của mình: Họ làm gì mỗi sáng, ra khỏi nhà vào lúc nào, đi đâu? Họ mặc trang phục thế nào? Khi trở về, họ có mệt mỏi không? Có khi nào họ tỏ ra rất vui và chia sẻ với em về công việc của mình không?...
+ Người thân của em làm nghề gì?
+ Thu nhập gia đình em có được từ những hoạt động nào của người thân? (Đi làm, làm thêm, trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, ...)
+ Theo em, công việc của người thân có vất vả không, có khó không?
=> G giải thích kĩ hơn cho HS biết thế nào là TIỂN LƯƠNG; thế nào là LAO ĐỘNG và thu nhập không phải TIỀN LƯƠNG, từ đó gợi ý cho HS quyết tâm tìm hiểu kĩ hơn về công việc lao động của người thân và thu nhập hằng tháng của họ.
3. HĐ luyện tập, thực hành: (15 - 17') 
*HĐ: Thiết kế sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình.
- GV đề nghị HS thảo luận nhóm về nội dung các nhánh của sơ đồ tư duy:
+ Gia đình em có những thành viên nào có lao động mang lại thu nhập? Có các nguồn thu nhập khác như trồng cây, chăn nuôi, bán hàng không?

- Chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn người thân để hỏi rõ hơn về thu nhập của gia đình.
=> Chúng ra cần biết về thu nhập của người thân để cổ vũ, động viên người thân trong công việc, tham gia hỗ trợ để có thêm thu nhập cho gia đình
4. HĐ Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
? Nêu nội dung giờ học?
- G gợi ý H về nhà phỏng vấn người thân về các nguồn thu nhập trong gia đình.
- Viết, vẽ lại sơ đồ tư duy theo nội dung đã thống nhất trên lớp.
- G nhận xét
	





- HS lắng nghe.


- HS nêu: bữa cơm, uống nước, đi công viên, chơi sở thú, ti vi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, bàn ghế học, gối, mền, xe máy, xe đạp, nón bảo hiểm, khẩu trang…
- HS lắng nghe.








- HS lắng nghe.





- HS làm việc nhóm đôi.






- HS chia sẻ trước lớp về nghề nghiệp của người thân. VD:
+ Ba mẹ em làm công nhân.
+ Thu nhập gia đình em có được từ hoạt động đi làm của ba mẹ và bán hàng online
…..








- HS thảo luận nhóm về nội dung sơ đồ tư duy và trả lời câu hỏi. 
+ VD: Gia đình em có ba mẹ có lao động mang lại thu nhập. Nguồn thu nhập khác là bán hàng online.
- HS chuẩn bị.






- HS nêu.
- HS lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện ở nhà.



__________________________________
Chiều:                          Tiết 6: Tiếng Việt (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
   I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
    1. Kiến thức, kĩ năng
- Tìm được các từ ngữ chỉ đặc điểm và đặt câu.
- Nhận biết câu cảm, câu khiến, điền đúng dấu chấm, chấm than vào ô trống.
- Viết đoạn văn theo yêu cầu.
         2. Góp phần phát triển 
 - Năng lực: Giúp hình thành và phát triển năng lực tự học, giải quyết vấn đề; giao tiếp và hợp tác.
-Phẩm chất: HS có ý thức hoàn thành bài tập.
        II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC
-  GV: máy soi
- HS: Vở bài tập
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- GV giới thiệu bài.
2. HĐ Luyện tập, thực hành.
* Bài 1/5
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 1.
 Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống.
[image: Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 Tiết 3 trang 5 (Dành cho buổi học thứ hai)]
- Nước suối ... veo.
- Không khí ... lành.
- ... chóng quay tít.
- GV soi bài
- GV chốt đáp án đúng:
+ Nước suối trong veo.
+ Không khí trong lành.
+Chong chóng quay tít.
	- Lớp hát tập thể 


- 1 HS đọc yêu cầu bài 1








- HS làm bài VBT
- HS chia sẻ

- HS đọc lại .

	* Bài 2/5
- Nêu yêu cầu BT2
Điền vào chỗ trống:
a. ch hoặc tr
Một hôm ...ú gà ...ống
Lang thang ...ong vườn hoa
Đến bên hoa mào gà
Ngơ ngác nhìn không ...ớp.
Bỗng gà kêu hoảng hốt
- Lạ thật! Các bạn ơi!
Ai lấy mào của tôi
Cắm lên cây này thế?
(Theo Thanh Hào)
- GV nhận xét chốt đáp án đúng
a. Một hôm chú gà trống
Lang thang trong vườn hoa
Đến bên hoa mào gà
Ngơ ngác nhìn không chớp.
Bỗng gà kêu hoảng hốt
- Lạ thật! Các bạn ơi!
Ai lấy mào của tôi
Cắm lên cây này thế?
b. - Lên thác xuống ghềnh
- Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.
- Thuận bè, thuận bạn, tát cạn biển Đông
* Bài 3/5
- Nêu yêu cầu BT3
- GV: Viết đoạn văn ngắn kể lại một việc làm của người thân mà em nhớ mãi.
- Gọi HS lên chia sẻ bài làm.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Gv nhận xét
VD
Vào sinh nhật 6 tuổi của em, mẹ đã tổ chức một bữa tiệc cho em và cả gia đình em đã quây quần bên nhau. Có rất nhiều món ăn ngon. Nhưng em thích nhất là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên mà mẹ đã tự tay làm dành tặng em. Chiếc bánh có hình con mèo ngộ nghĩnh, bên dưới có ghi dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật con gái yêu”. Em đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc và đó là kỉ niệm mà em nhớ mãi.
3. Vân dụng: (2 -3’)
+ Em thấy bài học hôm nay ntn?
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- HS làm vào vở luyện TV.
- HS nêu.
- HS nhận xét.


- HS nêu.
- HS viết VBT.







-  HS đọc.
- HS thực hiện.











- HS nêu.


__________________________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 16 tháng 1 năm 2026
Sáng:                                        Tiết 1: Tiếng Việt
VIẾT ĐOẠN VĂN KỂ LẠI DIỄN BIẾN CỦA MỘT 
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức kĩ năng:
- Biết kể lại một sự việc dựa vào nội dung tranh và sơ đồ gợi ý.
- Viết được đoạn văn nói về diễn biến của sự việc dựa vào điều đã nói.
2. Góp phần phát triển
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ,...
- Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu và ý thức trách nhiệm, sự quan tâm đối với người thân trong gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ mở đầu (2 - 3')
- G mở nhạc bài hát: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”
- G dẫn dắt vào bài mới
2. HĐ Hình thành kiến thức
*Bài tập 1 (8 - 9 ') 
- G yêu cầu các nhóm quan sát tranh, dựa vào câu nói trong tranh để nói về nội dung của mỗi tranh.
- Dự kiến: 
+ Tranh 1: Kể về một giờ học vẽ ngoài trời của các bạn HS. Thầy giáo nhắc các bạn hãy quan sát và chọn cảnh mình thích nhất để vẽ.
+ Tranh 2: Bạn nhỏ đang say mê vẽ tranh./ Các bạn nhỏ ngồi dưới những gốc cây và say sưa vẽ tranh./ Dưới một gốc cây, một bạn nữ đã vẽ xong bức tranh về nặt trời. Một bạn nữ khác đang vẽ tranh bông hoa đỏ thắm. Ở một gốc cây gần đó, một bạn nam cũng rất chăm chú với bức vẽ của mình.
+ Tranh 3: Cả lớp đang vẽ thì trời đổ mưa. Các bạn vội vàng gọi nhau tìm chỗ trú.
+ Tranh 4: Bức tranh của các bạn rất đặc biệt. Vì bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa. Bông hoa nở trong mưa. Chiếc lá trong mưa và cả chú chim đứng trú mưa dưới tán lá.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt đáp án.
*Bài tập 2 (11 - 12')
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi.
* ND hỏi đáp 1: Giới thiệu về hoạt động
+ Bạn sẽ kể về hoạt động gì?
+ Giờ học vẽ ở đâu? Có những ai tham gia?
*ND hỏi đáp 2: Nêu diễn biến của hoạt động
+ Việc gì diễn ra đầu tiên? Những việc gì diễn ra tiếp theo?
+ Việc gì ấn tượng nhất?
+ Buổi học vẽ kết thúc thế nào?
*ND hỏi đáp 3: Nêu nhận xét về hoạt động
+ Bạn có cảm nghĩ gì về giờ học vẽ đó?
- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
*Bài tập 3 (12 - 13')
- Yêu cầu H viết vào vở đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời.
- Lưu ý H cách trình bày đoạn văn.
- G soi bài, nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
3. HĐ Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5')
- G cho H đọc bài mở rộng “Mèo con và hoa nắng” trong SGK.
- G trao đổi với HS về những hiện tượng thiên
nhiên xuất hiện trong bài.
- G giao nhiệm vụ H về nhà tìm đọc thêm những bài văn, bài thơ,...viết hiện tượng thiên nhiên (nắng, mưa, gió).
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	
- Nghe và vận động theo nhạc bài hát: “Hãy chung tay bảo vệ môi trường”

- HS đọc yêu cầu bài tập 1.
- H quan sát tranh, suy nghĩ và trả lời.
- HS làm việc theo nhóm 4.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu bài 2.
- H thảo luận theo nhóm đôi




- Đại diện các nhóm HS thực hành hỏi đáp theo cặp đôi.
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS đọc yêu cầu bài 3.
- HS viết đoạn văn vào vở.

- Một số H đọc bài viết
- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS đọc bài mở rộng.

- HS trả lời theo ý thích của mình.







· HS viết vở




-HS đọc 
- Nêu ý kiến


____________________________________
Tiết 3: Toán
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 ( TIẾT 2 )
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Nhận biết được cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
- Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000).
- Thực hiện được việc sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc ngược lại trong một nhóm có không quá 4 số (trong phạm vi 10 000).
2. Góp phần hình thành và phát triển: 
- Năng lực: Năng lực tự học, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy – lập luận logic.- Phẩm chất: Tự tin trong học tập. Tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- GAĐT, máy soi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	  1. Khởi động: (3 - 5')
- G tổ chức trò chơi “Giúp ong về tổ” :
+ Câu 1: >;<;=              6 405 .... 6 805
+ Câu 2: Số nào lớn nhất trong các số sau:
5 231; 5 123; 5 312; 3 512
+ Câu 3: Muốn so sánh hai số có cùng số chữ số ta làm như thế nào?
- G nhận xét, dẫn dắt vào bài mới
2. Luyện tập 
*Bài 1 (5 - 6')
- KT: So sánh các số trong phạm vi 10000.
- G soi bài, chốt bài đúng
? Muốn điền được Đ/S ta cần thực hiện theo ntn?
=> Chốt các bước so sánh
+Bước 1: So sánh hai vế
+Bước 2: Nếu đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống.
*Bài 2 (7 - 8')
- KT: So sánh các số trong phạm vi 10000.

? Để biết túi nào được ăn cuối cùng em làm tn?
=> Chốt cách so sánh các số trong phạm vi 10000.
* Bài 3 (5 - 6')
- KT: So sánh các số trong phạm vi 10000.
+ Gợi ý: HS cần So sánh chiều cao 4 ngọn núi ở Việt Nam rồi sắp xếp tên các ngọn núi theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất. 
- G nhận xét, tuyên dương, chốt KT:
+ Nếu hai số có cùng số chữ số ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở dùng một hàng, kể từ trái sang phải.
+ Khi so sánh các số có đơn vị đo lưu ý các số đó phải cùng đơn vị đo mới so sánh được.
*Bài 4 (6 - 7')
- KT: Đọc, viết số có 4 chữ số
- GV Nhận xét, tuyên dương.
? Nêu cách đọc, viết số có bốn chữ số?
=> Chốt cách đọc, viết số có bốn chữ số.
*Bài 5 (5 - 7')
- KT: Lập số có 4 chữ số.
- G nhận xét, tuyên dương.
? Khi tạo lập số có bốn chữ số cần lưu ý gì?
3. Vận dụng (2 - 3')
? Nêu nội dung giờ học?
- Nhận xét giờ học, khen ngợi, động viên HS.
	
- HS tham gia trò chơi
+ Câu 1: 6 405 < 6 805

+ Câu 2: ...Số 5 312 lớn nhất
+ Câu 3: ….so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng, kể từ trái sang phải.

- Đọc yêu cầu
- H làm bài cá nhân
- Chia sẻ cách làm






- Đọc yêu cầu+ quan sát hình vẽ
- H làm nháp
- Trao đổi nhóm 2
- Giải thích cách làm


- Đọc yêu cầu bài
- H làm bảng con










- Đọc yêu cầu bài
- HS làm bài vào vở
- H chia sẻ bài


- Đọc yêu cầu 
- H thao tác trên thẻ số
- Trao đổi nhóm 2



_________________________________________
Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
SINH HOẠT CUỐI TUẦN: MUA SẮM TIẾT KIỆM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
* Sinh hoạt lớp:
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
* Hoạt động trải nghiệm: 
- HS chia sẻ về công việc của người thân mang lại thu nhập cho gia đình.
- Thiết kế được sơ đồ tư duy về thu nhập của gia đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GAĐT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Ba ngọn nến lung lình” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời: bài hát nói tình cảm gia đình.

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
HS quyết định mua hay không mua trong một số tình huống cụ thể.. 
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Xử lí tình huống mua sắm tiết kiệm, phù hợp với thu nhập của gia đình
GV mô tả từng tình huống trong gia đình và mời HS sắm vai người con đưa ra phương án cho người thân:
–	Mẹ cùng con đi chợ. Mẹ muốn mua hoa quả nhập khẩu để bày mâm ngũ quả ngày Tết. Mẹ hỏi con có nên mua không.
–	Bố đưa con đi mua sắm, định mua cho con đôi giày mới nhưng đôi giày cũ của con vẫn còn rất đẹp và tốt. Người con đề xuất gì?
–	Ông bà định mua phong bao lì xì. Người cháu vừa học được cách làm phong bao lì xì. Cháu sẽ nói gì?
–	GV có thể mời HS đưa ra các tình huống khác để đố các bạn giải quyết.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV khen ngợi cả lớp đã biết “nghĩ lại” mỗi khi cần quyết định mua sắm, như vậy là đã biết nghĩ đến lao động vất vả của người thân. Tất cả cùng nghĩ ra câu khẩu hiệu để khuyến khích mua sắm phù hợp, tiết kiệm. VD: “Mua vừa đủ, không mua thừa!”.
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- HS Sắm vai









- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ HS chia sẻ những gì mình tìm hiểu được về thu nhập của gia đình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Chia sẻ sơ đồ tư duy về thu nhập của các thành viên trong gia đình
−	GV mời HS trưng bày sơ đồ tư duy theo nhóm. Các thành viên trong nhóm lắng nghe và đặt câu hỏi cho các bạn.
−	Thảo luận về những việc em có thể làm để cùng người thân tăng thu nhập cho gia đình.
- GV mời HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng quan sát tinh tế của các nhóm.
- GV chốt: Ở gia đình nào người thân của các em cũng lao động, làm việc để có thu nhập, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Tuy chúng ta chưa đi làm nhưng vẫn có thể góp sức giúp người thân tăng thu nhập gia đình.
	

- Học sinh chia sẻ



- HS nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV đề nghị HS về nhà hỏi người thân về tiền điện, nước,… trong tháng vừa qua của gia đình, ghi lại để đến lớp thảo luận cùng các bạn.

- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


______________________________________________
Chiều:                                    Tiết 6: Toán (Bổ sung)
LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Biết cách so sánh hai số trong phạm vi 10 000.
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
+ Xác định được số lớn nhất hoặc bé nhất trong một nhóm không quá 4 số (trong phạm vi 10 000)
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở bài tập Toán.
2. Học sinh: Vở bài tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2;3/ 8 Vở Bài tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 8,9 Vở Bài tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát,  giúp đỡ,  nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Điền Đ;S(VBT/8)
- GV cho học sinh nối tiếp nêu đáp án
- GV nhận xét bài làm, khen học sinh thực hiện tốt.
	


- HS nối tiếp trả lời
a) S; Đ; S; S
b) Đ; S; Đ; Đ
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (VBT /8)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	

- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
 Đáp án: 2 998; 3 001

	* Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.
 
	
- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án: Ngọc Linh; Tà Xùa; Nhìu Cô San; Tả Liên


	* Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

* Bài 5: Viết tiếp vào chỗ chấm (VBT/9)
- GV cho HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu đề bài
- Gọi  HS nêu kết quả
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh và chốt đáp án.

	
- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án: Cốc Mai ghi số: 2011


- HS nêu câu hỏi và xác định yêu cầu
- HS nêu kết quả bài làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát
Đáp án:a) 1 590
            b) 9 510

	3. HĐ Vận dụng : 
- GV cho HS sắp xếp các dãy số sau theo thứ tự tăng dần và giảm dần
a) 1 983; 2 011; 2 015; 1 938
b) 2 965; 2 598; 3 009; 2 865
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.
	
-HS làm bài

- HS nhận xét bài làm


- HS lắng nghe


__________________________________________
          Tiết 7: Giáo dục thể chất
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN VƯỢT QUA CHƯỚNG NGẠI VẬT TRÊN ĐỊA HÌNH (TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng
Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực, phẩm chất
2.1. Phát triển về năng lực.
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hìnhtrong sách giáo khoa và quan sát động tác mẫu của giáo viên.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
- NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
- NL vận động cơ bản: Thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên địa hình.
2.2. Phát triển về phẩm chất 
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN
Địa điểm: Sân trường 
Phương tiện:
+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, cặp đôi và cá nhân.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
	Nội dung
	Lượng VĐ
	Phương pháp tổ chức và yêu cầu

	
	T.gian
	S.lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	g
	5 – 7’








2-3’
	




2x8N
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học
- GV HD HS khởi động


- GV hướng dẫn chơi
	Đội hình nhận lớp




- HS khởi động theo GV.


- HS Chơi trò chơi.
[image: ]

	II. Phần cơ bản
- Kiến thức
- Học di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, lớn trên địa hình
- Bài tập chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại nhỏ, trên địa hình
[image: ]
- Bài tập di chuyển  vượt qua nhiều chướng ngại  lớn trên địa hình
[image: ]
Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm






Tập theo cặp đôi
Tập theo cá nhân

Thi đua giữa các tổ



-Trò chơi “Di chuyển tiếp sức theo cặp”
[image: ]




- Bài tập PT thể lực:
- Vận dụng:
	16-18’








































3-5’
	





















1 lần



2 lần






2 lần
3 lần

4 lần



1 lần











2 lần
	

- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu lại động tác kết hợp phân tích kĩ thuật, những lưu ý khi thực hiện động tác.
- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu
- Cho 2 HS lên thực hiện động tác mẫu
- GV cùng HS nhận xét, đánh giá tuyên dương



- GV thổi còi - HS thực hiện động tác.
- Gv quan sát, sửa sai cho HS.
- Yc Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.
· Tiếp tục quan sát, nhắc nhở và sửa sai cho HS
· Phân công tập theo cặp đôi
- GV Sửa sai
· GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
· GV và HS nhận xét đánh giá tuyên dương.
- GV nêu tên trò
chơi, hướng dẫn cách chơi, tổ chức chơi trò chơi cho HS.
- Nhận xét tuyên dương và xử phạt người phạm luật
- Cho HS chạy bước nhỏ tại chỗ đánh tay tự nhiên 20 lần
-	Yêu cầu HS quan sát tranh trong sách trả lời câu hỏi BT?
	·  HS nghe và quan sát tranh
   


· HS quan sát GV làm mẫu














- Đội hình tập luyện đồng loạt.
          
         

ĐH tập luyện theo tổ
	
		
	GV	
    
· HS vừa tập vừa giúp đỡ nhau sửa động tác sai

- Từng tổ lên thi đua
- Trình diễn




· [image: ][image: ]Chơi theo hướng dẫn
             
             



- HS thực hiện kết hợp đi lại hít thở


- HS trả lời


	III.Kết thúc
- Thả lỏng cơ toàn thân.
- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học.
Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
- Xuống lớp
	4- 5’
	
	GV hướng dẫn


- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	HS thực hiện thả lỏng


     ĐH kết thúc





____________________________________________________________________________________
	

KÍ DUYỆT BỘ PHẬN 
CHUYÊN MÔN





Đặng Thị Hương
	Vĩnh Thuận, ngày 9 tháng 1 năm 2026

NGƯỜI THỰC HIỆN
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Lê Thị Thùy Dương
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